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	1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc.

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ Quản lý Chất lượng Bệnh viện. Công chức, viên chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.



* NƠI NHẬN:
	TT
	Bộ phận
	Nhận
	Ghi chú

	1
	Giám đốc
	 FORMCHECKBOX 

	

	2
	Các Phó Giám đốc
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	3
	Các Phòng chức năng
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	4
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	Khoa Cận lâm sàng
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	Bộ phận khác
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I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo nhận diện chính xác người bệnh trước khi bàn giao hoặc cung cấp bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào cho người bệnh.
- Đặc biệt nhằm hạn chế việc phẫu thuật sai vị trí, sai phương pháp, sai người bệnh.


II. PHẠM VI ÁP DỤNG


Mọi nhân viên y tế trước khi bàn giao, cung cấp bất cứ dịch vụ nào cho người bệnh.


III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn triển khai hoạt động an toàn NB tại bệnh viện - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản y học năm 2015.

- Bảo đảm an toàn người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – ThS Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam.

- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 4859/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn qui trình – kỹ thuật điều dưỡng lâm sàng – BVĐK Đống Đa năm 2012.                           

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT


4.1. Giải thịch thuật ngữ:

Nhận diện NB: là quy trình bắt buộc phải thực hiện nhằm xác nhận và khẳng định đúng người bệnh, đúng loại dịch vụ sẽ cung cấp cho người bệnh trước khi tiến hành các dịch vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật...

4.2. Từ viết tắt:


+ TS, VT:
Tài sản, vật tư


+ TC - HC:
Tổ chức - Hành chánh 

+ NVBT:
Nhân viên bảo trì


+ TĐN:
Tổ điện nước.


+ CNTT:
Công nghệ thông tin



+ ĐSC:
Đội sửa chữa (điện nước, bảo trì và công nghệ thông tin) 

V. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH
1. Xác định đúng NB bao gồm xác định chính xác cá nhân người bệnh và tất cả những gì liên quan đến NB như hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, phiếu xét nghiệm, máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm xét nghiệm…

2. Khi xác định NB phải sử dụng ít nhất ba trong các yếu tố nhận dạng NB như: Họ tên đầy đủ, tuổi, giới tính, địa chỉ, số hồ sơ, mã số NB…

3. Khi xác định NB phải sử dụng câu hỏi mở đối với NB hoặc thân nhân NB (trong trường hợp NB không thể nói được, không tỉnh táo, em bé không thể cung cấp thông tin chính xác) để kiểm tra chính xác thông tin NB.

4. Trường hợp NB nằm phòng cách ly, không có thân nhân, việc xác định đúng NB dựa vào băng đeo tay nhận dạng màu trắng trên NB. NB dị ứng hoặc có tiền sử dị ứng dùng băng đeo tay màu đỏ. NB có nguy cơ té ngã dùng băng đeo tay màu vàng. NB đeo băng đeo tay nhận dạng trong suốt quá trình từ khi có chỉ định đến khi ra viện Nội dung trên băng đeo tay nhận dạng theo mẫu.

VI. NỘI DUNG 

	STT
	Trường hợp cần nhận diện
	Mô tả/ Tài liệu liên quan

	1
	Xác định đúng NB khi cung cấp các dịch vụ y tế
	 - Phải thực hiện theo đúng nguyên tắc số 1, 2, 3, 4.

	2
	Xác định đúng NB trước khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn: Thay băng, cắt chỉ, đặt và rút sonde…
	 - Phải thực hiện theo đúng nguyên tắc số 1, 2, 3, 4.

 - Xác định đúng thủ thuật cần thực hiện.

 - Căn cứ theo HSBA để thực hiện thủ thuật.

 - Nếu thông tin sai sót, thiếu hoặc nhầm lẫn người thực hiện thủ thuật phải hỏi lại bác sĩ ra y lệnh.

	3
	Xác định đúng NB trước khi lấy bệnh phẩm XN
	 - Phải thực hiện theo đúng nguyên tắc số 1, 2, 3, 4.

 - Đối chiếu thông tin trên giấy XN và các chỉ định trong HSBA hoặc sổ y bạ

 - Đối chiếu thông tin trên mẫu bệnh phẩm với giấy XN 

 - Ghi các thông tin lên ống XN trước sự hiện diện của người bệnh.

 - Các thông tin trên giấy và mẫu bệnh phẩm phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Nếu chưa chính xác, không rõ ràng; nhãn XN bị mờ, nhoè chữ phải kiểm tra và thực hiện lại các bước trên; nếu sửa chữa phải có chữ ký xác nhận tên NVYT.

	4
	Xác định đúng NB trước khi phẫu thuật
	 - Phải thực hiện theo đúng nguyên tắc số 1, 2, 3, 4.

 - Phải thực hiện đúng quy trình “Bàn giao NB trước phẫu thuật và tiếp nhận NB sau phẫu thuật”

 - Sử dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

	5
	Xác định đúng NB khi cung cấp
	Phải thực hiện theo đúng nguyên tắc số 1, 2, 3, 4.

















